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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:         /BC-SNgV 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

              Điện Biên, ngày        tháng 5 năm 2025 

   

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban 

hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài                                          

dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 
 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;  

Nghị định số 78/2025-NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Chương trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân 

sách năm 2025; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 của UBND 

tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung 

trong năm 2025; 

Ngày 21/4/2025, Sở Ngoại vụ đã ban hành Văn bản số 584/SNgV-HTQT 

đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy 

chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tính đến thời điểm 

hiện tại, Sở Ngoại vụ đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của 20 cơ quan, đơn 

vị, cụ thể: 

1. Có 13 cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo gồm: Ban Nội 

chính Tỉnh uỷ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Công Thương, Sở Dân 

tộc và Tôn giáo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

Sở Xây dựng, UBND huyện Mường Ảng, UBND huyện Tủa Chùa, UBND 

huyện Tuần Giáo, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND Thị xã Mường Lay. 

2. Có 07 cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo gồm: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3, UBND huyện Điện Biên,  

(Có phụ lục tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến gửi kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự 

thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 
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không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

-  ãnh đạo Sở; 

-  ưu: VT, KTĐN
(PTK)

 . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Văn Sỹ Thắng 
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PHỤ LỤC TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA VÀO DỰ THẢO                                                                    

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI                                                      

KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC,                                                      

CÁ NHÂN NƢỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-SNgV, ngày      /5/2025 của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên) 
 

STT Đơn vị tham gia Ý kiến tham gia Nội dung tiếp thu, giải trình 

1 Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Tại điểm c, khoản 1, Điều 6, Chương II của dự thảo Quy 

chế, đề nghị chỉnh sửa thành: “Kể từ ngày nhận được ý kiến 

tham gia thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở 

Tài chính lập hồ sơ khoản viện trợ trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt hoặc từ chối tiếp nhận 

khoản viện trợ,…”. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại điểm a, khoản 1, Điều 11, Chương IV của dự thảo Quy 

chế, đề nghị chỉnh sửa thành: “Phối hợp với Sở Tài chính 

và các cơ quan liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt các khoản viện trợ; tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với các khoản viện trợ 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan Trung ương theo 

quy định”. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

2 Sở Tài chính Tại khoản 4, Điều 3, Chương I của dự thảo Quy chế, đề nghị 

chỉnh sửa thành: Các nguyên tắc quản lý và sử dụng viện trợ 

khác thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP và Điều 3, Chương I, Thông tư số 

23/2022/TT-BTC. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 



 4 

Tại Điều 4, Chương I của dự thảo Quy chế, đề nghị chỉnh 

sửa thành: Hành vi bị cấm sử dụng viện trợ theo quy định tại 

Điều 5 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại khoản 1, Điều 9, Chương III của dự thảo Quy chế, đề 

nghị chỉnh sửa thành: Nguyên tắc quản lý tài chính đối với 

vốn viện trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 

số 80/2020/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 23/2022/TT-BTC. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

  

Tại điểm b, khoản 2, Điều 11, Chương IV của dự thảo Quy 

chế, đề nghị chỉnh sửa thành: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thẩm định văn kiện, chương trình, dự án, phi 

dự án và các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho tỉnh Điện Biên trình Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với các khoản 

viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan Trung 

ương theo quy định. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

3 Sở Y tế Tại khoản 1, Điều 6, Chương II của dự thảo Quyết định: Đề 

xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét bổ sung thời 

gian cụ thể cho từng bước trong trình tự thẩm định đảm bảo 

tổng thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Nội dung này, Sở Ngoại vụ đề nghị 

giữ nguyên theo dự thảo, việc bổ sung 

thời gian cụ thể cho từng bước, có thể 

làm cho quy trình trở nên cứng nhắc 

và mất linh hoạt dẫn đến khó xử lý 

khi có tình huống phát sinh. 
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Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, kiểm tra lại ác lỗi chính 

tả trong 02 dự thảo. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

4 

 

Sở Tư pháp 

 

Tại phần Căn cứ pháp lý của dự thảo Quyết định: Đề nghị 

viết chính xác tên gọi của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

Nội dung nay, Sở Ngoại vụ đề nghị 

giữ nguyên theo dự thảo vì đã viết 

chính xác tên gọi của Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP. 

Tại phần Căn cứ pháp lý của dự thảo Quyết định: Bỏ căn cứ 

“Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 8 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ 

báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê” vì 

văn bản này hết hiệu lực từ ngày 01/4/2025. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa và 

thay thế thành “Thông tư số 

03/2025/TT-BKHĐT, ngày 15 tháng 

01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu 

tư”. 

Tại phần Nơi nhận của dự thảo Quyết định, đề nghị sắp xếp 

các cơ quan nhận văn bản theo thứ tự từ trung ương đến địa 

phương; sửa “Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp” 

thành “Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý XLVPHC – Bộ Tư 

pháp” để bảo đảm tính chính xác, bổ sung các cơ quan nhận 

văn bản “Trung tâm Thông tin – Hội nghị - Nhà khách tỉnh”, 

“Báo Điện Biên Phủ”. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại khoản 2, Điều 1, Chương I của dự thảo Quy chế quy 

định “Các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Quy chế này thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1 

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 

Nội dung này, Sở Ngoại vụ đề nghị 

giữ nguyên theo dự thảo ban đầu để 

quy định các trường hợp không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Quy chế này 
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của Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (sau đây gọi 

tắt là Nghị định số 80/2020/NĐ-CP).”; đề nghị cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu không quy định nội dung này vì khoản 2, 

Điều 1 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP quy định “các trường 

hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”. 

thì thực hiện theo các trường hợp quy 

định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP. 

Tại khoản 1, Điều 2 của dự thảo Quy chế, đề nghị chỉnh sửa 

như sau để bảo đảm chính xác tránh trùng lặp nội dung “1. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

đến hoạt động quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là 

viện trợ) thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Quy chế này”. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại Điều 6 Trình tự, nội dung thẩm định văn kiện khoản 

viện trợ của dự thảo Quy chế: 

- Tên Điều đề nghị sửa như sau để phù hợp với các quy định 

tại Chương II Nghị định số 80/2020/NĐ-CP “Trình tự, nội 

dung thẩm định khoản viện trợ”. 

- Điểm d, điểm đ, khoản 1, đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu xây dựng thành 01 khoản để bảo đảm tính lô gic, 

tránh trùng lặp nội dung. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại khoản 2, Điều 7 phê duyệt khoản viện trợ của dự thảo 

Quy chế, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể “cơ 

quan chủ quản” đối với trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều này là Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 
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Tại khoản 2, Điều 8 quản lý thực hiện viện trợ, đề nghị sửa 

như sau để bảo đảm chính xác, phù hợp với thẩm quyền phê 

duyệt khoản viện trợ “2. Chủ khoản viện trợ phải được xác 

định trong quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ. Trên cơ 

sở quyết định tổ chức bộ máy quản lý thực hiện chương 

trình, dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ khoản viện trợ tổ 

chức bộ máy quản lý chương trình, dự án và thực hiện quản 

lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ, vốn đối ứng của 

chương trình, dự án theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP”. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại Chương IV Tổ chức thực hiện của dự thảo Quy chế, đề 

nghị sửa tên chương thành “Điều khoản thi hành” để phù 

hợp với nội dung của chương này hiện nay. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Tại Điều 11 Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan và cơ chế 

phối hợp của dự thảo Quy chế: 

- Đề nghị sửa tên Điều như sau để phù hợp với nội dung của 

Điều “Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị”. 

- Điểm a, khoản 1 quy định về nhiệm vụ của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, đề nghị sửa thẩm quyền phê duyệt các 

khoản viện trợ từ “Ủy ban nhân dân tỉnh” thành “Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh” để bảo đảm tính chính xác. 

- Điểm i, khoản 2 quy định nhiệm vụ của Sở Tài chính của 

dự thảo Quy chế, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại nội 

dung “…quy định tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 
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Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo 

thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê” vì Thông tư 

số 19/2022/TT-BKHĐT đã hết hiệu lực thi hành. 

Điều 12 Điều khoản thi hành của dự thảo Quy chế, đề nghị 

sửa tên điều thành “Tổ chức thực hiện” đề phù hợp với nội 

dung của điều này hiện nay. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa 

các lỗi về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để bảo đảm 

phù hợp với quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; 

thực hiện kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định tại khoản 1, Điều 68 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

5 Thanh tra tỉnh  Tại phần căn cứ đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh và bổ 

sung như sau: 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình 

số…ngày…tháng 4 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Bỏ cụm từ: Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Quy 

chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 

Căn cứ mẫu số 20, phần I, Phụ lục III 

kèm theo Nghị định số 78/2025-NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. Do đó, nội dung này, Sở 

Ngoại vụ đề nghị giữ nguyên theo dự 

thảo ban đầu. 
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6 UBND huyện 

Điện Biên 

Đề nghị bỏ căn cứ Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10 

tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

thay bằng Thông tư số 03/2025/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 

01 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 

01//4/2025). 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

Đề nghị rà soát lỗi chính tả; rà soát các trường hợp viết hoa 

trong văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại mục 2, 

phụ luc I Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 

7 Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh 

Khu vực 3 

Đề nghị Sở Ngoại vụ bỏ khoản 7, Điều 11, Chương IV trong 

dự thảo Quy chế. Lý do: 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính 

phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không 

thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, không có quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước trong việc 

phối hợp thẩm định các chương trình, dự án, phi dự án và các 

khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 đang thực hiện 

quản lý các chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-

TTg ngày 12/6/2017 quy định về hoạt động của chương trình, 

dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức phi chính phủ. 

Sở Ngoại vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa 
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